
Học kỳ 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

1 Nguyễn Ngọc Duy 11/11/1996 7 7 7 7 7 6 5 7 5 5 7 5 5 6 6 7 6 8 5 6 4 6 6 6.15 0 0 6.22

2 Nguyễn Công Hậu 28/02/1996 9 9 7 9 6 9 6 9 5 8 9 7 6 8 7 7 7 9 6 8 6 8 8 7.50 0 0 7.78

3 Hoàng Ngọc Hiến 1/7/1996 7 7 5 8 6 7 5 6 5 5 7 5 6 7 6 8 7 7 6 6 5 7 6 6.60 0 0 6.33

4 Nguyễn Đắc Hoàng 4/1/1996 7 7 7 9 7 8 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 6 7 5 6 7 7 6 6.25 0 0 6.74

5 Đặng Minh Hoàng 28/12/1996 5 10 5 8 7 5 5 8 6 6 6 5 0 7 6 8 6 6 5 6 6 7 5 6.15 0 0 6.17

6 Vũ Mạnh Kha 30/09/1996 7 9 5 9 6 6 5 8 5 7 8 6 5 8 7 7 7 7 5 7 5 6 7 6.70 0 0 6.78

7 Bùi Văn Linh 20/07/1996 9 9 7 10 8 7 7 10 5 9 8 7 8 9 7 8 7 8 6 8 8 8 7 7.50 0 0 7.91

8 Nguyễn Xuân Lực 17/09/1996 6 6 5 7 6 7 6 6 6 8 0 6 8 7 6 7 7 7 5 7 7 6 7 6.50 3 1 6.04

9 Đặng Văn Mạnh 19/08/1996 7 7 6 8 7 7 6 7 5 9 7 5 8 7 6 8 6 8 5 8 6 8 7 6.95 0 0 6.87

10 Trần Đức Nam 13/05/1996 6 7 5 7 2 5 5 7 5 7 0 6 5 7 5 7 6 6 4 6 3 4 5 5.50 10 4 5.35

11 Mai Văn Nam 28/06/1996 8 10 7 10 7 10 5 9 6 10 9 8 8 8 7 8 10 8 8 8 7 9 9 8.30 0 0 8.31

12 Dương Hồng Quang 5/9/1994 7 7 5 8 2 9 6 8 6 8 7 5 5 7 6 8 7 8 6 7 4 6 8 6.95 2 1 6.8

13 Nguyễn Văn Trường 4/6/1996 6 7 5 9 5 6 5 7 5 5 7 5 5 7 6 7 5 7 5 7 8 5 6 6.10 0 0 6.07

14 Lê Huy Tuấn 6/6/1995 8 9 7 9 7 9 7 9 6 6 7 6 6 8 6 8 7 6 6 7 6 6 7 6.75 0 0 7.26

15 Ngô Văn Tuấn 18/10/1996 6 7 4 9 6 6 5 7 5 7 6 6 5 7 6 8 5 7 5 0 5 7 7 5.45 5 2 5.94

16 Vy Xuân Vũ 3/8/1994 6 5 4 8 6 6 5 6 5 7 6 5 6 7 6 7 5 6 5 0 6 6 6 5.05 5 2 5.56

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP

KHÓA: 41                           LỚP: 41CNTT            HỌC KỲ: 3

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Kỳ 1 -> Kỳ 3

Ghi chú

Tổng số: 16 sinh viên



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Trịnh Hà An 26/10/1996 7 5 8 5 6 5 9 7 5 7 8 5 5 8 6 5 7 6 7 6 7 7 7 6.47 0 0 0 0 6.38

02 Trương Đức Anh 23/10/1996 7 5 6 5 6 6 9 6 6 7 7 6 5 6 9 5 6 6 6 6 6 7 5 6.00 0 0 0 0 6.24

03 Nguyễn Hữu Anh 29/03/1996 8 5 7 6 6 5 8 6 6 5 6 5 5 7 8 6 5 5 6 5 5 7 6 5.53 0 0 0 0 5.98

04 Phạm Lâm Anh 10/12/1996 8 6 7 7 6 6 7 6 6 6 5 5 5 4 6 5 5 6 5 6 5 7 5 5.53 0 0 0 0 5.98

05 Lê Quốc Anh 17/01/1996 4 5 5 7 6 2 7 7 4 4 7 4 5 0 3 5 7 6 1 6 5 6 0 5.06 3 1 17 7 5.04

06 Nguyễn Quý Tuấn Anh 4/9/1996 8 5 5 7 7 6 7 7 5 5 6 5 5 6 8 5 6 5 5 5 5 5 0 5.18 0 0 0 0 5.78

07 Hoàng Văn Anh 28/02/1996 7 6 2 7 7 3 7 1 6 5 5 6 5 6 7 2 5 5 5 7 5 6 0 5.12 2 1 11 4 5.09

08 Đặng Mạnh Cầm 27/06/1996 5 7 6 5 6 5 4 4 5 5 6 5 4 6 5 2 5 5 5 7 5 6 5 5.12 2 1 10 4 5.05

09 Nguyễn Danh Chiến 15/02/1995 5 7 6 6 6 5 6 6 4 5 6 5 4 6 7 5 7 6 5 6 6 7 7 6.00 0 0 6 2 5.69

10 Hoàng Thị Chinh 2/7/1996 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 6 5 5 9 7 7 7 6 6 5 7 5 6.41 0 0 0 0 6.95

11 Nguyễn Hữu Cương 14/06/1996 5 7 6 6 5 6 6 5 5 6 7 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 7 5 5.76 0 0 0 0 5.75

12 Hoàng Đức Cường 4/3/1996 8 7 8 6 8 5 8 6 8 8 6 6 7 6 8 7 6 8 7 9 7 8 7 7.41 0 0 0 0 7.25

13 Nguyễn Văn Duẩn 15/12/1996 6 7 6 6 6 7 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 7 6 5.47 0 0 0 0 5.62

14 Trần Thế Dũng 4/4/1996 6 7 6 6 7 4 6 6 3 6 5 5 4 9 6 6 5 6 5 7 5 7 7 5.82 0 0 8 3 5.62

15 Nguyễn Tiến Dũng 30/09/1995 6 8 6 7 6 6 8 6 5 6 7 7 7 0 5 6 7 7 6 7 7 7 6.41 0 0 2 1 6.24

16 Nguyễn Duy Đạt 10/1/1996 8 7 7 7 6 6 9 9 6 8 7 6 7 6 8 6 9 7 6 7 5 7 8 6.82 0 0 0 0 7.02

17 Đào Phương Đông 26/12/1996 7 7 7 7 5 3 6 5 5 8 7 5 6 6 7 6 5 7 5 6 6 7 9 5.88 0 0 2 1 6

18 Hoàng Anh Đức 10/6/1996 7 8 6 6 5 5 7 7 2 6 6 5 4 6 6 5 7 5 5 5 6 6 6 5.59 0 0 6 2 5.58

19 Nguyễn Nhật Đức 30/11/1996 10 6 6 6 6 6 7 6 5 7 6 5 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 10 6.24 0 0 0 0 6.2

20 Nguyễn Quang Đức 4/3/1996 7 5 6 6 6 5 7 7 5 7 7 5 4 4 6 6 5 6 5 5 5 7 6 5.47 0 0 3 1 5.75

21 Vũ Trường Giang 3/4/1996 6 5 6 7 6 5 7 8 5 8 7 6 6 6 8 6 8 7 7 6 7 7 6 6.88 0 0 0 0 6.51

22 Phạm Văn Hạnh 12/11/1996 7 5 8 7 6 5 7 7 6 7 7 6 5 7 8 5 5 7 6 6 6 7 5 5.94 0 0 0 0 6.36

23 Nguyễn Thanh Hải 22/03/1996 6 5 6 6 7 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 7 5 7 5 6 5 7 7 5.88 0 0 0 0 5.76

24 Vũ Văn Hải 7/10/1995 4 5 6 6 5 4 5 0 5 6 6 6 6 8 0 4 3 5 5 7 5 6 0 5.00 5 2 13 6 4.67

25 Bùi Duy Hiếu 10/7/1995 6 6 7 6 7 6 7 6 6 7 7 6 6 7 8 5 5 7 5 7 7 6 7 5.94 0 0 0 0 6.35

26 Nguyễn Thị Hoa 17/11/1996 7 7 8 7 8 6 8 7 6 8 7 6 5 7 8 6 6 8 5 8 6 6 6 6.41 0 0 0 0 6.85

27 Nguyễn Văn Hoà 14/11/1996 6 5 6 6 7 5 6 6 5 6 6 5 5 6 2 5 5 5 5 6 6 7 7 5.53 0 0 2 1 5.55

 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP

Ghi chú(*)

Khoá: 41                         Lớp: 41ĐĐT1

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN
Ghi chú(*)STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3

28 Lê Huy Hùng 13/05/1994 5 5 6 6 6 6 7 0 5 5 6 4 5 5 7 5 7 6 5 6 6 7 6 6.00 0 0 5 2 5.55

29 Dương Phi Hùng 9/10/1996 4 5 7 6 7 5 7 7 5 6 9 6 7 6 8 5 7 9 6 7 7 7 8 6.82 0 0 2 1 6.55

30 Nguyễn Duy Hưng 19/05/1992 9 6 8 5 6 7 8 10 10 6 9 7 7 7 9 10 10 9 8 8 7 7 7 8.47 0 0 0 0 7.84

31 Khung Xuân Hưng 3/5/1996 7 8 6 5 7 6 8 9 5 7 8 6 6 7 7 6 9 7 7 8 6 7 8 7.29 0 0 0 0 6.84

32 Bùi Đình Khải 20/08/1996 6 6 7 6 7 6 8 9 5 8 8 6 6 7 8 5 8 7 6 6 6 6 6 6.35 0 0 0 0 6.65

33 Đào Thị Lan 23/10/1996 8 7 8 7 7 7 7 6 6 7 8 6 7 6 8 6 7 8 5 8 5 7 6 6.59 0 0 0 0 6.93

34 Trần Hoài Nam 20/09/1996 6 5 8 6 7 6 7 7 5 6 7 6 6 5 7 4 7 6 4 7 6 7 6 5.88 5 2 5 2 6.29

35 Phạm Văn Quế 8/6/1996 6 6 7 6 7 6 5 6 4 5 7 5 5 5 7 6 5 6 5 6 6 7 6 5.76 0 0 3 1 5.85

36 Nguyễn Ngọc Sáng 9/11/1996 6 8 7 8 7 7 8 7 5 8 8 6 6 6 8 6 7 8 5 8 6 7 9 6.71 0 0 0 0 6.91

37 Đinh Khánh Sơn 2/10/1996 4 6 5 5 7 6 5 5 6 6 7 6 6 5 7 5 5 7 5 6 7 7 5 5.88 0 0 2 1 5.8

38 Đỗ Tân Sơn 2/1/1996 9 7 7 7 6 7 8 5 6 6 7 6 5 5 6 6 8 7 5 7 6 8 5 6.71 0 0 0 0 6.6

39 Bùi Thế Sơn 4/9/1995 8 8 6 7 7 8 8 6 7 8 9 6 5 7 8 7 7 7 7 8 8 7 8 7.29 0 0 0 0 7.11

40 Nguyễn Quang Tài 7/3/1996 5 6 5 5 7 7 7 5 6 7 9 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 6.65 0 0 0 0 6.24

41 Trương Văn Tân 15/08/1996 6 6 5 5 6 4 6 5 4 7 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 7 6.24 0 0 5 2 5.67

42 Nguyễn Đức Thành 17/02/1996 5 5 7 5 6 5 8 8 6 7 6 6 5 5 6 6 8 6 6 7 5 7 6 6.53 0 0 0 0 6.25

43 Nguyễn Tiến Thành 9/1/1996 4 7 6 5 7 5 6 5 5 5 7 5 6 6 7 5 6 5 6 5 5 7 6 5.59 0 0 2 1 5.71

44 Bùi Văn Thành 14/12/1996 6 7 7 6 6 5 7 6 6 7 7 6 5 8 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6.24 0 0 0 0 6.24

45 Lê Văn Thái 1/2/1996 8 7 7 6 6 5 6 5 6 6 8 6 6 8 7 7 7 7 5 6 6 7 8 6.35 0 0 0 0 6.35

46 Lê Đức Thắng 15/11/1996 7 7 8 7 7 6 6 6 7 7 8 6 7 7 9 8 9 7 7 6 6 7 8 7.18 0 0 0 0 7.07

47 Lê Minh Thắng 6/7/1996 5 6 6 7 6 7 7 7 5 7 6 6 5 6 7 7 8 7 6 5 5 7 7 6.41 0 0 0 0 6.24

48 Nguyễn Văn Tiến 21/02/1996 6 6 7 6 6 6 6 8 5 7 7 6 5 7 7 6 7 6 7 6 6 7 5 6.47 0 0 0 0 6.31

49 Lê Quang Trường 14/11/1996 6 6 6 6 7 6 8 6 5 5 7 5 7 6 7 6 7 7 6 8 5 7 8 6.65 0 0 0 0 6.36

50 Hoàng Mạnh Tuân 2/3/1996 7 6 7 6 7 6 7 7 5 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 8 6 7 7 6.76 0 0 0 0 6.64

51 Bùi Khắc Tùng 31/12/1996 5 7 5 6 6 5 5 6 5 7 7 5 6 8 6 6 5 6 5 6 6 7 6 5.76 0 0 0 0 5.71

52 Nguyễn Sơn Tùng 15/08/1995 7 5 6 6 7 6 7 6 5 7 7 5 6 6 7 6 6 5 6 7 6 7 7 6.18 0 0 0 0 6.18

53 Nguyễn Văn Tùng 8/2/1996 4 5 6 6 6 6 7 6 4 7 7 5 5 5 2 6 4 5 4 5 6 7 5 5.12 6 2 13 5 5.38

54 Trần Văn Tùng 23/05/1996 7 5 7 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6.53 0 0 0 0 6.45

55 Nguyễn Thị Ngọc Tú 17/05/1996 8 7 8 6 8 8 8 9 6 9 7 7 7 7 9 8 9 8 8 7 6 7 8 7.65 0 0 0 0 7.6

56 Nguyễn Tuấn Tú 16/07/1996 9 6 7 7 7 8 8 8 9 7 9 7 7 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8.12 0 0 0 0 7.73

57 Nguyễn Văn Việt 16/01/1996 5 6 7 6 6 6 7 6 5 7 9 6 6 6 6 7 6 7 6 8 5 7 9 6.59 0 0 0 0 6.38

58 Nguyễn Quốc Vinh 30/11/1996 6 7 7 6 6 7 7 6 5 7 7 6 6 6 7 7 7 6 5 8 6 7 7 6.59 0 0 0 0 6.45



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN
Ghi chú(*)STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3

59 Nguyễn Văn Vĩnh 10/8/1996 6 8 6 6 6 6 6 6 6 7 8 5 6 7 7 7 6 6 7 7 5 7 7 6.47 0 0 0 0 6.31

Tổng số: 59 SV



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Hoàng Ngọc Anh 6/5/1996 5 5 6 7 5 5 5 6 4 6 6 6 6 6 5 5 5 6 8 7 2 6 7 5.76 2 1 5 2 5.6

02 Đào Tuấn Anh 24/01/1996 7 5 8 7 6 5 6 8 5 8 8 6 8 7 9 6 8 7 8 8 8 6 7 7.41 0 0 0 0 7.02

03 Lê Tuấn Anh 29/03/1994 7 6 6 7 7 6 9 7 5 7 8 6 6 5 6 6 6 7 7 7 7 5 6 6.47 0 0 0 0 6.56

04 Trần Tiến Bộ 15/01/1996 8 5 6 6 5 7 6 6 6 7 7 5 6 6 9 9 7 7 8 8 7 6 5 7.47 0 0 0 0 6.58

05 Chử Quyết Chiến 17/05/1996 9 6 6 8 8 8 7 9 8 7 8 6 5 7 10 9 9 7 6 9 8 6 7 7.76 0 0 0 0 7.45

06 Lê Văn Dũng 10/10/1996 7 6 7 6 6 7 8 7 6 8 8 7 6 7 7 8 7 6 7 7 6 5 7 6.65 0 0 0 0 6.75

07 Nguyễn Đình Dư 6/7/1996 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 6 6 6 6 5 7 7 7 6 7 6 6.41 0 0 0 0 5.67

08 Vũ Tiến Đạt 27/05/1996 7 5 7 5 5 7 6 6 5 6 7 5 7 7 5 6 7 7 6 7 6 6 7 6.47 0 0 0 0 6.09

09 Lâm Duy Điền 8/10/1996 6 6 6 6 6 7 2 7 5 6 5 5 5 5 6 3 8 6 3 7 6 6 7 5.65 5 2 8 3 5.55

10 Phạm Công Đức 27/10/1996 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 7 6 6 6 6 7 2 6 5 7 6 5 6 5.29 3 1 3 1 5.55

11 Phan Văn Đức 26/09/1996 9 6 7 5 5 7 8 9 6 8 7 6 6 6 9 8 8 7 7 8 6 5 4 7.12 0 0 0 0 6.89

12 Trần Văn Giang 5/10/1996 9 5 6 6 7 6 6 6 6 8 7 5 6 5 9 8 8 8 6 10 7 6 6 7.65 0 0 0 0 6.82

13 Nguyễn Vạn Hải 25/05/1994 6 5 5 6 6 5 7 7 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 5 4 5.82 0 0 0 0 5.85

14 Đặng Văn Hiên 26/10/1996 5 5 6 6 5 5 7 6 5 5 7 5 6 5 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6.06 0 0 0 0 5.78

15 Nguyễn Văn Hiển 9/7/1996 8 6 7 7 6 6 7 9 5 6 8 6 7 7 8 6 9 7 7 6 5 5 6 6.59 0 0 0 0 6.71

16 Nguyễn Doãn Hiếu 29/09/1995 9 6 6 7 7 6 6 7 5 9 8 7 6 6 8 8 7 7 6 9 6 5 7 6.94 0 0 0 0 6.82

17 Đinh Ngọc Hiếu 2/5/1995 5 6 5 7 6 6 7 6 5 7 5 6 5 2 0 6 4 7 6 7 3 1 3 5.00 7 3 9 4 5.35

18 Hoàng Đình Hoà 25/06/1996 5 5 6 6 6 5 5 6 5 7 7 5 6 6 6 6 4 7 6 6 1 5 6 5.06 5 2 5 2 5.36

19 Vũ Văn Hoàng 8/12/1994 7 6 6 6 7 5 7 6 5 7 7 5 7 6 7 7 7 6 8 7 6 5 7 6.71 0 0 0 0 6.4

20 Nguyễn Phan Hùng 13/03/1996 7 5 7 7 6 5 7 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 7 8 6 5 6 6 6.35 0 0 0 0 6.09

21 Nguyễn Trọng Hưng 20/02/1996 8 7 8 7 7 5 9 9 5 7 8 5 6 6 10 8 8 7 8 8 6 7 5 7.53 0 0 0 0 7.27

22 Phạm Văn Hưng 17/03/1995 6 5 6 7 7 5 6 5 4 6 7 6 5 6 5 7 2 7 5 6 5 5 7 5.12 3 1 6 2 5.53

23 Trần Duy Khánh 18/07/1996 6 5 6 7 6 5 8 7 5 9 8 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6.18 0 0 0 0 6.35

Ghi 

chú(*)

Khoá: 41                         Lớp: 41ĐĐT2

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

Ghi 

chú(*)
STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN

24 Nguyễn Quang Kiên 25/04/1996 6 5 6 7 5 5 8 7 6 7 8 6 7 7 7 7 8 7 6 8 6 7 8 7.06 0 0 0 0 6.58

25 Văn Đức Lam 9/5/1995 5 6 6 7 5 5 5 5 4 5 5 5 7 7 4 6 4 6 5 5 5 5 5 5.06 3 1 8 3 5.07

26 Nguyễn Thiên Linh 21/03/1996 9 5 5 7 7 6 8 9 6 7 8 6 7 6 9 8 9 7 6 8 5 6 7 7.12 0 0 0 0 6.95

27 Nguyễn Văn Luyện 5/2/1996 7 5 8 8 5 7 6 7 6 9 8 7 6 7 7 8 7 6 6 8 3 6 6 6.41 2 1 2 1 6.69

28 Nguyễn Duy Minh 20/12/1995 8 7 7 7 6 6 6 7 5 6 6 5 6 6 9 5 7 5 6 7 3 6 5 5.76 2 1 2 1 6.22

29 Nguyễn Thành Nam 20/11/1996 6 5 7 5 7 5 5 6 5 5 6 6 5 5 3 5 5 5 6 6 6 6 5 5.59 0 0 2 1 5.6

30 Nguyễn Văn Nam 1/7/1996 9 6 6 6 6 6 6 9 6 8 8 6 6 5 9 6 9 6 4 9 6 7 5 6.82 3 1 3 1 6.73

31 Nguyễn Trung Nghĩa 10/5/1996 9 6 8 7 7 6 8 10 6 7 6 6 6 5 8 8 10 6 6 8 5 6 6 7.18 0 0 0 0 7.15

32 Lê Văn Phương 25/05/1996 5 5 6 6 8 5 6 6 6 6 7 5 6 6 7 5 6 6 7 8 5 7 6 6.41 0 0 0 0 6.18

33 Hoàng Văn Quang 18/06/1996 6 5 8 7 5 7 7 5 6 6 8 6 6 8 6 5 7 6 6 8 5 6 6 6.29 0 0 0 0 6.35

34 Nguyễn Quang Anh Quân 17/08/1996 10 6 6 8 7 8 8 10 8 8 8 7 7 6 10 9 10 6 6 8 6 6 7 7.41 0 0 0 0 7.6

35 Tạ Hồng Quân 27/02/1996 6 5 7 6 7 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 4 5.29 0 0 0 0 5.82

36 Bùi Văn Quân 29/06/1996 7 7 7 6 8 7 7 7 6 7 8 7 6 6 6 7 7 6 6 8 5 7 8 6.65 0 0 0 0 6.8

37 Phùng Văn Quyết 30/11/1996 8 7 9 8 8 8 9 9 7 9 8 7 7 9 10 8 10 6 7 8 6 8 7 7.71 0 0 0 0 8

38 Phạm Đức Quyền 12/8/1995 8 7 6 7 7 8 6 6 6 7 5 6 6 6 6 7 5 5 6 7 0 7 8 5.41 2 1 2 1 6.13

39 Nguyễn Văn Quỳnh 21/07/1995 8 6 5 6 6 6 7 5 5 7 7 5 5 5 6 6 6 6 5 6 4 6 6 5.59 2 1 2 1 5.78

40 Bùi Quang Thành 4/2/1996 9 6 7 6 6 7 6 6 7 9 6 8 8 6 7 6 8 7 7 8 6 7 5 7.12 0 0 0 0 7

41 Kiều Hữu Thái 19/06/1996 7 6 6 6 6 6 8 6 6 7 8 8 7 5 7 6 7 6 7 8 6 7 5 6.82 0 0 0 0 6.71

42 Nguyễn Đình Thắng 20/10/1996 7 6 5 4 7 6 7 5 5 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 4 6 4 5.65 2 1 5 2 5.76

43 Nguyễn Văn Thắng 11/3/1995 1 6 5 6 6 5 6 7 4 6 5 7 5 5 7 5 6 7 7 7 6 6 5 6.35 0 0 5 2 5.73

44 Phan Văn Thắng 8/4/1995 5 6 6 5 6 5 7 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 7 5 8 6 6.29 0 0 0 0 5.82

45 Trần Quốc Thống 31/10/1996 6 5 5 7 5 6 8 5 5 6 6 5 5 5 4 6 7 5 4 4 4 5 3 5.00 8 3 10 4 5.29

46 Nguyễn Đình Trường 8/4/1996 5 6 6 5 5 6 7 6 6 6 8 5 7 6 5 6 7 6 6 7 5 6 4 6.24 0 0 0 0 6

47 Võ Sỹ Anh Tuấn 18/08/1995 9 9 7 7 8 9 9 8 7 9 7 7 8 9 9 8 8 7 7 7 6 7 7 7.18 0 0 0 0 7.69

48 Vũ Văn Tuyên 9/6/1996 8 7 7 6 6 6 6 7 6 5 6 6 7 5 6 5 7 6 6 6 5 8 5 6.18 0 0 0 0 6.31

49 Đàm Quang Tuyến 14/02/1996 10 9 8 7 7 9 9 9 9 9 7 7 7 7 10 9 10 7 7 10 7 8 6 8.41 0 0 0 0 8.25



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

Ghi 

chú(*)
STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN

50 Nguyễn Văn Tùng 1/3/1996 8 5 7 6 5 6 7 6 6 6 6 7 7 5 6 5 6 6 6 7 5 6 6 5.94 0 0 0 0 6.2

51 Vũ Xuân Tùng 7/9/1995 4 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 7 6 8 5 6 6 5.94 2 1 4 2 5.64

52 Vũ Quang Tú 9/11/1996 7 7 7 6 6 8 7 7 8 9 7 6 7 6 9 8 8 6 6 9 6 7 6 7.24 0 0 0 0 7.13

53 Chung Văn Vệ 25/10/1994 4 5 6 5 5 5 4 6 6 6 6 5 6 2 4 5 3 6 6 6 6 5 5 5.24 3 1 10 4 5.25

Tổng số: 53 SV



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Vũ Đức Anh 11/10/1996 7 6 6 6 7 7 6 8 6 7 6 8 3 6 6 5 8 7 7 8 6 7 6 7.00 0 0 3 1 6.51

02 Nguyễn Duy Kỳ Anh 20/08/1996 8 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 9 6 6 7 5 5 7 7 8 5 7 5 6.35 0 0 0 0 6.55

03 Lê Văn Anh 20/12/1996 7 5 5 6 6 7 5 5 5 7 7 8 6 5 6 6 6 6 8 8 5 7 7 6.71 0 0 0 0 6.2

04 Đỗ Văn Bá 6/8/1995 9 5 8 9 7 9 8 8 7 9 7 9 8 8 10 7 7 8 9 9 8 8 9 8.06 0 0 0 0 8.04

05 Nguyễn Đăng Bồng 30/07/1996 7 5 5 8 5 6 5 6 5 7 7 8 3 5 5 5 7 7 6 8 7 7 7 6.76 0 0 3 1 6.05

06 Lại Minh Chiến 13/11/1996 8 4 5 7 1 8 5 5 6 6 7 7 2 8 5 3 6 6 6 7 5 0 7 5.00 4 2 13 5 5.05

07 Nguyễn Tiến Chiến 15/01/1996 7 3 6 8 6 6 6 6 5 7 7 8 6 8 5 6 6 7 6 7 5 6 7 6.18 0 0 2 1 6.18

08 Ngô Minh Chí 28/09/1996 8 5 5 6 5 5 7 9 4 6 7 7 2 6 6 6 8 6 6 7 6 6 8 6.53 0 0 6 2 5.93

09 Trần Minh Chương 15/10/1996 9 5 6 8 7 5 5 7 5 6 7 7 6 6 7 6 6 7 8 8 6 6 7 6.82 0 0 0 0 6.53

10 Phạm Trung Đức 12/10/1996 9 5 6 7 6 6 6 5 5 6 8 9 6 6 6 5 5 8 5 6 6 5 4 5.65 0 0 0 0 6.16

11 Trần Văn Đức 24/09/1996 8 7 6 7 5 8 7 6 5 7 8 8 7 5 9 7 5 9 8 8 7 8 7 7.35 0 0 0 0 6.96

12 Phạm Văn Ga 13/08/1996 7 7 6 8 6 6 6 6 5 7 7 8 7 6 6 7 6 7 7 8 6 7 6 6.88 0 0 0 0 6.64

13 Nguyễn Hữu Hạnh 10/10/1995 5 5 6 7 6 6 6 5 4 6 7 8 6 6 5 7 6 6 6 7 6 7 7 6.41 0 0 3 1 6.07

14 Nguyễn Nam Hải 13/10/1996 4 5 5 5 6 4 6 9 4 7 6 8 5 5 5 3 8 6 6 7 5 6 6 6.06 2 1 9 4 5.75

15 Lê Thiện Hải 10/11/1996 7 5 7 8 6 6 7 8 5 8 6 9 7 5 6 7 8 8 7 8 6 7 7 7.35 0 0 0 0 6.98

16 Phạm Văn Hải 17/01/1996 8 5 6 9 5 7 6 5 5 8 6 8 6 5 7 7 5 8 8 7 6 6 5 6.71 0 0 0 0 6.51

17 Nguyễn Văn Hảo 30/03/1995 8 5 6 7 7 6 6 5 5 7 7 8 6 6 8 7 6 8 7 9 6 7 6 7.18 0 0 0 0 6.69

18 Đỗ Duy Hoàng 5/11/1995 6 5 6 7 5 6 6 7 6 7 6 7 6 5 6 6 5 7 6 7 7 6 5 6.24 0 0 0 0 6.15

19 Chu Mạnh Hùng 17/06/1996 8 5 6 6 6 6 5 7 6 6 6 8 6 9 6 7 6 7 7 8 5 8 8 6.88 0 0 0 0 6.4

20 Bùi Văn Hưng 19/08/1996 9 5 6 7 2 6 7 8 6 8 8 8 4 8 7 7 7 8 7 9 6 7 6 7.35 0 0 7 2 6.56

21 Đặng Văn Khang 14/11/1996 8 5 5 6 7 6 5 6 3 7 6 7 3 7 5 6 5 7 5 6 6 6 7 5.76 0 0 6 2 5.62

22 Kiều Duy Khánh 19/05/1996 7 4 6 6 5 6 5 7 5 7 6 7 6 6 6 7 5 6 6 7 6 6 6 6.12 0 0 2 1 5.95

23 Cao Văn Khánh 9/2/1996 7 4 7 6 7 7 7 9 5 7 6 9 7 8 9 7 9 7 7 8 7 8 7 7.65 0 0 2 1 7.15

24 Lý Trường Lâm 18/12/1996 9 6 7 8 7 7 9 9 5 10 8 9 8 6 9 8 9 7 7 9 7 8 6 7.94 0 0 0 0 7.84

25 Lê Ngọc Linh 28/10/1995 7 5 6 8 6 5 5 5 5 6 7 8 5 5 5 6 7 7 6 7 7 6 6 6.59 0 0 0 0 6.16

26 Nguyễn Minh Luận 17/08/1996 9 4 6 8 6 5 7 9 5 8 8 8 5 5 7 8 9 8 7 9 6 7 6 7.82 0 0 2 1 7.02

27 Đỗ Tiến Lực 4/12/1996 7 5 5 8 7 5 7 6 5 7 7 7 6 6 8 6 6 6 5 8 6 6 5 6.18 0 0 0 0 6.31

28 Trần Thế Mạnh 22/07/1996 6 4 5 6 6 6 7 5 4 7 7 7 6 8 5 6 6 7 5 8 5 5 6 6.06 0 0 5 2 5.85

29 Đỗ Công Ngọc 2/8/1996 6 4 5 5 5 5 6 5 4 6 6 7 5 9 5 6 5 6 5 8 5 7 7 6.00 0 0 5 2 5.49

30 Nguyễn Hồng Phong 27/01/1996 7 6 6 5 7 5 8 6 5 9 6 7 3 6 6 6 6 6 7 8 5 8 7 6.65 0 0 3 1 6.27

31 Đinh Văn Quang 31/10/1996 7 5 5 6 7 6 7 6 0 6 6 7 2 5 7 2 5 6 7 3 5 7 4 5.00 5 2 11 4 5.11

32 Nguyễn Huy Quốc 15/01/1996 8 5 5 5 6 6 8 6 5 5 6 8 5 7 6 6 6 6 7 8 5 7 7 6.53 0 0 0 0 6.13

33 Đặng Hùng Quyền 30/01/1996 7 5 6 5 5 5 5 5 4 5 6 7 3 6 6 6 6 6 7 7 5 8 5 6.47 0 0 6 2 5.64

34 Nguyễn Văn Quý 20/08/1996 6 5 7 6 6 6 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 7 7 8 5 7 6 6.65 0 0 0 0 6.51

Khoá: 41                         Lớp: 41ĐĐT3

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016 TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN

Ghi 

chú(*)

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016 TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN

Ghi 

chú(*)

35 Vũ Thế Sinh 5/11/1996 7 5 6 6 5 5 5 4 4 6 6 7 5 7 4 6 5 7 7 7 5 6 6 6.18 0 0 7 3 5.64

36 Nguyễn Thế Tài 27/10/1996 8 5 7 7 6 5 7 7 6 7 7 8 6 7 9 8 8 7 8 9 5 6 7 7.47 0 0 0 0 6.98

37 Lê Văn Thành 15/08/1995 9 5 6 7 7 7 7 5 6 7 6 8 6 7 8 8 5 7 7 9 5 7 7 6.88 0 0 0 0 6.75

38 Nguyễn Chính Thái 25/02/1996 9 5 7 8 8 7 6 8 6 8 7 8 6 8 8 7 8 7 7 9 6 6 6 7.29 0 0 0 0 7.22

39 Trung Văn Tháp 30/05/1996 9 5 6 6 6 6 8 8 5 8 7 8 6 5 7 6 7 7 8 8 5 7 6 7.00 0 0 0 0 6.76

40 Nguyễn Đức Thiện 18/11/1996 8 5 6 9 6 8 8 8 7 8 7 8 6 8 9 7 7 7 7 9 5 7 8 7.12 0 0 0 0 7.18

41 Đỗ Đức Thịnh 22/12/1996 6 7 5 6 2 7 6 7 4 5 6 7 3 6 6 5 5 6 5 7 5 5 5 5.47 0 0 10 3 5.31

42 Nguyễn Đức Thuận 17/05/1996 9 5 7 7 6 5 7 7 5 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 9 6 7 5 7.12 0 0 0 0 6.75

43 Hoàng Mạnh Tiến 10/10/1996 8 5 6 6 7 6 6 7 5 6 6 7 4 6 6 5 7 6 6 7 5 6 7 6.12 0 0 3 1 6.07

44 Trần Nam Tiến 3/10/1996 8 5 6 5 6 5 6 6 5 7 7 7 5 5 6 6 7 7 7 8 5 7 6 6.82 0 0 0 0 6.22

45 Lê Văn Tiến 12/1/1996 7 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 6 6 3 5 6 6 5 5 6 6 5.18 2 1 5 2 5.27

46 Nguyễn Văn Toản 10/3/1996 8 5 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 5 7 7 5 5 7 6 9 5 7 4 6.35 0 0 0 0 5.93

47 Trần Trung 31/05/1996 7 5 4 6 6 5 7 8 6 8 7 7 5 6 7 6 8 7 7 8 6 6 6 7.00 0 0 5 1 6.36

48 Đỗ Mạnh Trung 2/8/1995 7 7 5 7 2 4 7 7 5 6 6 7 6 5 6 5 6 7 7 8 5 7 8 6.53 0 0 6 2 5.93

49 Nguyễn Quý Tuấn 29/01/1995 8 5 6 5 6 5 7 7 5 6 7 7 5 7 6 5 6 6 7 9 5 7 8 6.59 0 0 0 0 6.2

50 Nguyễn Khắc Tuyến 15/10/1996 7 5 5 5 6 6 6 7 5 6 6 7 5 8 7 5 5 6 6 7 5 7 8 5.88 0 0 0 0 5.84

51 Hồ Thanh Tùng 5/9/1996 7 5 5 6 7 5 7 8 5 7 5 8 6 7 6 5 9 6 7 8 5 6 9 6.82 0 0 0 0 6.38

52 Nguyễn Thanh Tùng 10/10/1996 6 5 5 7 5 6 8 5 3 5 4 6 7 6 5 3 5 6 6 5 5 7 6 5.29 2 1 7 3 5.45

53 Nguyễn Ngọc Tú 14/02/1996 6 5 5 6 5 7 6 6 5 5 5 7 2 6 5 5 4 6 5 7 5 7 6 5.53 3 1 6 2 5.36

54 Lê Đức Việt 26/10/1996 7 5 6 5 7 6 6 7 6 7 6 9 5 6 7 5 6 7 8 7 5 8 7 6.65 0 0 0 0 6.44

55 Nguyễn Xuân Vương 7/7/1995 6 5 5 6 6 6 6 5 5 7 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 5 7 7 6.06 0 0 0 0 5.85

56 Đỗ Văn ý 19/06/1996 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 6 7 5 7 7 5 6 6 6 7 6 7 6 6.18 0 0 0 0 6.16

Tổng số: 56 SV



Học kỳ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

1 Nguyễn Việt Anh 20/11/1996 8 6 7 5 5 10 8 6 6 7 5 6 7 5 7 7 3 6 7 8 8 6 8 6 6.72 2 1 6.74

2 Nguyễn Hữu Cây 14/10/1994 8 5 6 6 5 7 7 6 6 7 5 6 8 5 6 7 3 5 7 8 7 7 7 8 6.44 2 1 6.37

3 Nguyễn Văn Cường 16/07/1996 7 4 7 6 6 5 6 6 6 7 5 7 8 5 6 7 4 6 7 9 6 6 8 3 6.72 4 2 6.33

4 Vũ Mạnh Duy 9/2/1996 9 8 8 5 5 7 8 6 6 8 7 6 7 6 8 9 7 6 8 8 8 9 7 3 7.72 0 0 7.31

5 Nguyễn Trọng Duy 12/9/1995 8 5 7 5 6 8 9 6 5 7 7 7 8 8 6 7 6 7 7 8 7 7 8 5 7.17 0 0 6.91

6 Mai Văn Duy 27/05/1996 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 7 6 5 5 3 6 7 7 6 6 7 2 6.00 2 1 5.67

7 Nguyễn Xuân Dương 6/6/1995 8 6 8 5 6 7 8 6 5 6 5 6 7 5 7 8 5 5 7 9 7 7 7 4 6.89 0 0 6.56

8 Nguyễn Thành Đạt 11/4/1995 8 6 7 5 6 7 6 6 6 6 5 6 7 6 6 7 4 5 7 9 7 7 8 7 6.83 2 1 6.39

9 Nguyễn Ngọc Điệp 14/11/1994 8 5 5 7 6 5 6 5 5 5 5 6 8 7 5 5 5 5 7 7 5 5 7 5 5.89 0 0 5.72

10 Hoàng Văn Định 20/12/1996 6 6 8 5 5 6 6 5 6 6 5 6 8 8 5 5 4 6 7 8 7 7 7 6 6.44 2 1 6.07

11 Nguyễn Văn Hà 25/12/1996 6 5 5 4 6 6 5 6 6 6 5 6 7 6 5 5 3 5 8 7 7 7 7 4 6.28 4 2 5.81

12 Đặng Văn Hào 18/11/1996 7 6 7 5 6 5 8 6 6 5 5 7 7 7 5 5 3 6 7 6 6 7 7 0 6.00 2 1 5.96

13 Âu Duy Hải 1/12/1996 8 9 7 5 6 7 9 6 5 7 6 7 8 5 8 8 6 6 8 9 8 7 8 5 7.56 0 0 7.19

14 Vũ Văn Hân 3/5/1995 7 5 5 6 5 7 6 5 5 6 6 7 7 5 6 4 6 4 6 3 2 7 8 4 5.22 8 4 5.7

15 Nguyễn Văn Hiệp 30/03/1994 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 7 5 5 5 6 5 7 9 7 6 7 4 6.56 0 0 5.94

16 Trần Quốc Hoàn 14/10/1996 7 5 5 5 5 7 7 6 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 7 7 6 7 7 1 6.22 0 0 5.91

17 Lê Xuân Hoàn 12/9/1996 7 5 7 5 5 5 7 6 5 6 5 6 8 6 5 6 6 5 7 9 6 7 7 4 6.67 0 0 6.09

18 Lê Huy Hoàng 12/9/1996 6 6 5 3 5 7 6 6 5 6 0 6 7 7 8 0 5 1 7 8 6 7 7 6 5.33 9 4 5.41

Ghi chú

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2 Kỳ 1 -> Kỳ 3

STT Họ tên Ngày sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP

KHÓA: 41                           LỚP: 41KTNL            HỌC KỲ: 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Học kỳ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

Ghi chú

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2 Kỳ 1 -> Kỳ 3

STT Họ tên Ngày sinh

19 Trần Văn Hòa 9/2/1996 8 7 7 6 5 8 8 6 5 6 5 6 7 8 9 7 6 5 7 9 7 7 8 7 7.06 0 0 6.78

20 Nguyễn Văn Học 1/2/1996 7 5 7 5 7 9 9 6 6 6 6 6 7 5 6 7 5 5 7 9 7 6 7 6 6.67 0 0 6.63

21 Hà Văn Hùng 6/2/1996 8 4 6 5 5 7 7 5 6 7 5 6 7 5 6 6 4 5 7 9 6 6 8 5 6.50 4 2 6.24

22 Vương Đăng Kiên 7/10/1996 7 6 6 6 5 6 7 6 6 5 5 6 8 6 6 5 4 5 7 8 6 7 8 6 6.39 2 1 6.11

23 Đỗ Trung Kiên 19/10/1995 6 7 6 5 5 6 8 6 6 6 5 6 7 10 7 6 6 6 7 7 7 6 7 5 6.56 0 0 6.3

24 Trần Đình Long 27/11/1996 6 5 6 4 5 6 6 6 6 7 4 6 7 5 5 5 4 5 7 6 6 6 7 3 5.89 7 3 5.78

25 Bùi Văn Lộc 27/01/1996 8 5 8 6 6 7 8 7 5 7 6 7 8 5 7 8 5 6 7 8 9 7 8 7 7.28 0 0 6.94

26 Phạm Văn Mạnh 27/10/1995 8 8 10 8 8 5 7 7 7 5 9 7 8 5 9 9 7 6 8 7 9 7 8 4 7.67 0 0 7.44

27 Trần Ninh Cương Nam 25/08/1996 8 7 7 6 5 7 8 5 6 5 5 7 8 6 8 7 7 6 7 9 7 7 8 7 7.28 0 0 6.74

28 Nguyễn Văn Nam 1/8/1995 7 6 9 5 5 7 9 5 6 7 6 7 7 6 6 8 6 6 7 8 8 7 8 6 7.28 0 0 6.85

29 Phạm Văn Nam 31/01/1996 8 9 6 6 5 6 7 5 6 9 6 6 7 5 9 6 6 6 7 9 7 7 8 5 7.06 0 0 7

30 Trần Văn Nam 3/11/1996 7 5 5 8 5 5 6 6 5 5 5 6 8 7 7 6 4 6 7 9 6 7 7 7 6.56 2 1 6.06

31 Tạ Quang Ngọc 16/04/1996 8 6 7 7 6 5 7 6 6 8 5 7 7 9 7 6 5 6 7 9 7 7 7 5 6.78 0 0 6.67

32 Nguyễn Đắc Ngôn 7/9/1995 9 7 6 6 6 9 7 7 6 9 5 6 8 9 8 6 6 6 7 9 7 7 9 9 7.22 0 0 7.22

33 Lưu Đình Ninh 2/10/1996 8 7 6 5 5 7 6 6 6 7 6 6 8 7 8 8 8 6 7 9 8 7 8 8 7.61 0 0 6.91

34 Lê Anh Phương 18/11/1996 8 9 9 8 8 8 8 6 7 7 7 7 7 5 9 8 7 6 7 9 8 7 8 9 7.50 0 0 7.61

35 Nguyễn Đình Quang 9/11/1996 8 5 7 6 6 6 6 7 6 6 5 8 7 6 6 5 4 6 7 9 7 7 7 4 6.56 2 1 6.35

36 Trần Văn Quảng 10/8/1996 7 6 9 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6 7 8 8 8 8 5 7.28 0 0 6.7

37 Nguyễn Hoàng Quân 4/8/1996 8 6 8 5 6 5 8 6 6 6 6 7 7 6 7 6 4 5 7 9 7 7 7 5 6.56 2 1 6.48

38 Đào Văn Quyết 20/11/1996 7 6 7 6 5 5 6 7 6 8 7 7 7 6 6 6 5 5 7 8 7 7 8 6 6.72 0 0 6.57

39 Nguyễn Đăng Sơn 19/07/1996 9 9 9 7 6 9 9 6 6 8 5 7 7 5 9 8 7 6 7 8 6 8 8 6 7.28 0 0 7.5



Học kỳ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

Ghi chú

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2 Kỳ 1 -> Kỳ 3

STT Họ tên Ngày sinh

40 Nguyễn Văn Thanh 29/10/1996 7 6 8 6 5 7 5 6 5 6 5 7 7 7 1 8 8 5 7 8 6 8 7 7 7.11 3 1 6.13

41 Nguyễn Trọng Thiệu 20/06/1993 8 6 6 6 6 7 4 6 6 9 6 7 7 5 5 8 6 6 7 6 7 7 8 7 6.94 3 1 6.63

42 Nguyễn Thế Toàn 3/10/1996 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 5 8 7 5 8 7 6 6 7 8 7 7 7 6 6.89 0 0 6.56

43 Bùi Anh Trí 13/07/1996 6 5 5 4 6 5 7 6 6 5 5 7 7 6 6 6 6 5 7 8 6 7 7 6 6.56 2 1 5.96

44 Kiều Văn Trí 10/12/1996 8 5 8 5 6 6 7 7 6 6 5 7 8 6 6 6 6 6 7 9 7 7 7 8 6.89 0 0 6.52

45 Nguyễn Đình Trung 5/11/1996 9 8 10 6 7 8 7 7 7 8 7 8 8 6 8 9 9 6 8 9 8 9 8 7 8.22 0 0 7.87

46 Nhữ Văn Trung 20/06/1996 7 8 10 6 6 5 8 6 7 7 7 7 7 5 8 9 7 5 8 8 8 7 8 7 7.56 0 0 7.22

47 Nguyễn Quốc Trường 27/02/1996 7 8 8 5 5 6 6 6 7 8 5 7 7 7 9 8 5 6 7 8 6 7 8 7 6.94 0 0 6.85

48 Hồ Bá Tuấn 14/05/1993 7 7 5 7 6 5 7 6 5 5 5 7 8 7 6 3 6 5 7 7 3 7 8 6 5.94 4 2 5.96

49 Đinh Quốc Tuấn 7/6/1995 8 8 8 6 6 6 8 7 5 7 7 7 7 5 8 7 5 6 7 9 8 7 8 5 7.17 0 0 7.04

50 Phan Văn Tuấn 13/12/1996 7 8 7 6 6 5 9 7 6 7 5 8 7 6 9 7 7 6 7 9 6 7 8 7 7.17 0 0 7

51 Lã Phú Tú 4/1/1996 7 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 7 7 5 5 6 4 5 7 8 7 7 7 3 6.44 2 1 6.02

52 Khuất Đức Việt 21/01/1996 7 6 5 4 5 6 6 6 6 7 0 7 7 6 5 6 4 6 7 7 6 7 7 6 6.33 7 3 5.78

53 Đặng Thái Việt 15/03/1996 7 5 6 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 7 8 6 7 8 6 6.72 0 0 6.3

54 Nguyễn Đức Vũ 28/06/1994 8 6 5 5 6 6 10 6 5 7 6 6 8 5 5 6 4 6 7 9 6 7 7 5 6.56 2 1 6.46

Tổng số: 54 sinh viên



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

1 Lê Tuấn Anh 14/12/1996 6 7 5 7 8 5 6 5 6 6 6 5 8 6 7 7 5 7 6 5 7 6 5 6.05 0 0 0 0 6.22

2 Trần Văn ánh 1/2/1995 5 8 6 6 7 5 8 4 7 5 7 5 6 6 8 6 7 7 5 5 6 6 6 5.95 0 0 0 0 6.25

3 Chử Minh Chương 11/2/1996 6 7 6 6 8 7 8 6 8 6 7 5 8 5 8 10 8 7 6 6 9 7 7 7.55 0 0 0 0 7.1

4 Hoàng Văn Phượng Dũng 26/09/1996 8 7 6 6 8 6 8 6 9 7 6 5 7 7 8 8 8 8 6 7 8 7 7 7.40 0 0 0 0 7.19

5 Bùi Đại Dương 16/06/1996 5 7 6 6 7 7 8 7 7 5 6 6 6 6 8 6 7 7 5 6 7 6 7 6.40 0 0 0 0 6.41

6 Nguyễn Mạnh Đạt 11/5/1996 7 7 6 6 6 6 7 8 7 5 5 6 5 6 7 6 6 7 5 6 7 6 5 6.10 0 0 0 0 6.12

7 Lê Quốc Đạt 15/11/1996 6 9 6 7 7 5 7 5 6 5 6 6 5 7 7 7 6 6 5 5 8 6 6 6.25 0 0 0 0 6.31

8 Lê Công Đức 30/06/1996 6 7 6 7 7 6 8 6 7 5 6 6 5 7 7 7 7 6 7 7 8 7 4 6.80 2 1 2 1 6.54

9 Đặng Văn Hải 19/01/1997 8 7 8 7 7 9 9 8 9 9 7 7 7 7 8 10 8 7 9 7 9 7 6 7.90 0 0 0 0 7.85

10 Lê Trung Hiếu 20/10/1993 7 5 7 6 7 5 7 2 7 5 6 6 7 7 8 7 7 6 7 5 6 6 6 6.15 0 0 0 0 6.34

11 Lê Văn Huy 16/08/1996 6 7 8 7 7 6 8 6 7 5 6 6 5 6 7 7 6 7 6 5 8 6 7 6.55 0 0 0 0 6.56

12 Nguyễn Văn Kế 25/01/1995 6 7 9 7 7 6 7 6 6 7 7 6 7 7 8 7 7 8 6 5 7 7 7 6.70 0 0 0 0 6.88

13 Nguyễn Đức Luân 21/08/1996 5 6 5 5 7 5 7 6 7 5 6 7 6 6 7 6 6 7 5 5 8 6 6 6.25 0 0 0 0 6.08

14 Vũ Minh Lưu 31/01/1996 6 7 5 6 7 5 8 3 7 6 6 5 6 6 7 5 6 6 5 6 7 7 6 6.15 0 0 0 0 6.2

15 Khuất Anh Minh 25/10/1996 6 6 5 6 7 5 7 8 7 6 5 6 5 6 7 6 7 6 5 6 7 6 6 6.20 0 0 0 0 6.07

16 Bùi Trọng Nghĩa 27/02/1996 10 7 5 6 8 7 8 5 8 7 7 7 8 7 8 9 7 8 8 6 9 7 7 7.65 0 0 0 0 7.39

17 Nguyễn Hữu Sơn 29/06/1995 10 7 6 8 7 8 9 7 8 10 7 8 9 7 8 10 9 9 8 8 9 7 8 8.45 0 0 0 0 8.08

18 Nguyễn Lâm Sơn 20/11/1995 6 7 7 6 7 5 7 3 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 4 5.45 2 1 2 1 5.85

19 Đặng Tùng Sơn 16/08/1996 5 8 5 7 7 6 8 7 6 5 6 5 6 7 8 7 6 7 6 5 8 6 6 6.45 0 0 0 0 6.34

20 Trần Phương Tân 14/04/1995 7 7 9 6 6 6 7 6 6 5 7 5 8 6 8 6 7 7 6 6 7 7 5 6.45 0 0 0 0 6.61

21 Ngô Văn Tân 22/02/1995 5 7 5 6 6 7 8 5 7 6 6 5 5 7 8 9 8 7 6 6 8 6 5 6.90 0 0 0 0 6.46

22 Nguyễn Văn Thuật 2/5/1995 6 7 5 6 7 5 7 3 7 6 5 5 6 6 8 6 6 7 7 7 7 7 5 6.60 0 0 0 0 6.31

23 Nguyễn Hữu Tiến 13/11/1995 6 5 6 5 6 5 8 4 5 5 5 5 7 5 8 6 6 6 7 5 8 6 6 6.35 0 0 0 0 5.92

24 Đỗ Văn Tiến 9/8/1996 9 7 5 6 8 7 7 8 7 6 5 6 8 6 8 8 7 7 5 7 8 6 7 6.95 0 0 0 0 6.78

25 Nguyễn Văn Tiến 6/9/1996 7 7 6 7 7 6 8 4 7 6 6 6 7 7 8 8 7 7 5 6 7 7 7 6.75 0 0 0 0 6.75

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP
Khoá: 41                         Lớp: 41TĐH

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016 TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN
Ghi chú(*)



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016 TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN
Ghi chú(*)

26 Nguyễn Văn Tiến 15/02/1996 5 7 7 6 6 5 7 4 8 4 5 6 6 6 7 6 6 6 5 7 7 7 6 6.40 0 0 3 1 6.27

27 Nguyễn Văn Toàn 31/01/1995 6 7 7 6 6 6 7 7 7 5 6 7 7 7 8 7 7 7 6 6 7 6 6 6.50 0 0 0 0 6.54

28 Nguyễn Quốc Trường 29/01/1996 8 7 5 6 8 6 8 8 7 6 6 6 7 6 7 9 7 6 6 6 8 6 5 6.70 0 0 0 0 6.63

29 Nguyễn Đức Tuấn 15/03/1995 6 5 6 7 8 5 7 7 6 5 6 5 5 6 8 7 6 7 6 6 7 7 6 6.55 0 0 0 0 6.22

30 Đỗ Thanh Tùng 16/03/1995 7 7 8 6 7 6 7 9 6 5 6 5 7 7 7 8 7 7 5 6 8 7 6 6.85 0 0 0 0 6.63

31 Đoàn Văn Tùng 6/5/1996 7 7 5 6 7 6 9 10 6 6 7 6 7 7 7 8 7 8 5 7 8 6 6 6.95 0 0 0 0 6.66

32 Phạm Đức Vương 15/07/1996 10 7 6 7 8 6 7 3 8 5 7 6 10 7 8 8 10 7 7 7 7 7 7 7.40 0 0 0 0 7.32

Tổng số: 32 SV



Học kỳ 3

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

1 Phan Mạnh Hùng 25/05/1996 7 9 5 9 9 7 10 5 8 5 7 10 8 9 5 8 7 8 7 9 8 9 6 7 9 8.00 0 0 7.88

2 Nguyễn Hoài Nam 3/5/1996 6 7 5 9 8 5 7 5 7 5 7 5 8 9 5 6 5 8 7 9 7 8 7 6 8 7.11 0 0 6.82

3 Đỗ Hoàng Nam 18/02/1996 8 9 5 10 8 7 7 5 10 5 8 8 8 8 5 7 6 8 6 8 7 8 7 7 8 7.21 0 0 7.53

4 Đinh Tín Thịnh 20/10/1995 7 9 5 10 8 5 7 5 10 6 7 6 7 8 5 6 6 8 6 8 7 7 7 5 6 6.58 0 0 7.02

KHÓA: 41                           LỚP: 41THUD            HỌC KỲ: 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP

Ghi chú

Học kỳ 3Học kỳ 1 Học kỳ 2 Kỳ 1 -> Kỳ 3

STT Họ tên Ngày sinh

Tổng số: 04 sinh viên



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

1 Trịnh Hoàng Anh 26/08/1995 5 4 5 6 8 6 6 0 0 5 6 7 6 5 5 6 6 5 7 6 6 6 6 7 6.06 0 0 5 2 5.48

2 Nguyễn Thành Công 12/7/1996 7 9 8 6 7 8 8 4 7 7 6 7 6 8 7 8 6 8 8 9 8 10 8 8 8.39 0 0 0 0 7.54

3 Nguyễn Hùng Cường 17/06/1996 6 7 7 7 8 7 8 7 6 7 5 5 6 7 5 8 2 5 6 4 6 8 6 6 5.72 3 1 3 1 6.23

4 Nguyễn Thành Đạt 25/07/1996 4 1 2 8 8 2 9 3 8 2 0 8 6 5 9 1 5 6 7 6 7 7 6 6 6.39 0 0 18 7 5.46

5 Nguyễn Hoàng Giang 13/01/1996 6 8 8 7 8 8 8 6 8 8 4 8 7 7 7 8 9 9 8 4 7 8 8 6 7.11 3 1 6 2 7.13

6 Nguyễn Thiên Hải 8/10/1996 6 7 8 8 9 6 9 5 7 8 5 8 7 7 6 9 7 8 8 9 9 10 9 9 8.83 0 0 0 0 7.7

7 Kiều Công Hân 16/03/1995 6 6 5 7 9 5 8 3 5 5 5 6 9 6 8 6 1 6 6 7 7 8 6 7 6.67 0 0 0 0 6.46
Ngừng 

học 1 lần

8 Đào Công Hiếu 18/05/1996 6 5 7 7 8 5 7 7 7 6 4 6 6 7 4 1 4 7 6 7 6 7 6 7 6.56 0 0 8 3 6.02

9 Nguyễn Huy Hoàng 10/11/1994 5 7 6 7 6 5 6 7 7 8 5 6 5 7 2 6 5 6 7 6 6 7 6 8 6.44 0 0 3 1 5.98

10 Phí Ngọc Hoàng 19/02/1996 6 9 9 7 6 6 8 7 9 7 4 8 6 7 6 7 6 7 8 4 6 9 6 8 6.61 3 1 6 2 6.79

11 Đặng Văn Hơn 26/02/1995 7 7 9 8 7 8 9 6 6 7 5 6 6 7 7 8 6 8 6 9 8 9 7 7 7.78 0 0 0 0 7.3

12 Chử Văn Hùng 5/4/1994 7 6 5 5 8 5 8 3 6 7 5 8 6 8 6 7 5 8 7 9 8 9 7 8 8.00 0 0 0 0 6.89

13 Đỗ Thị Hương 9/1/1995 8 8 10 8 8 8 8 7 8 9 6 8 6 8 8 9 6 8 8 9 9 10 7 9 8.50 0 0 0 0 8.13

14 Nguyễn Duy Khánh 20/09/1996 7 8 8 6 8 9 8 6 7 7 6 7 6 7 6 8 5 7 7 8 7 8 7 9 7.50 0 0 0 0 7.2

15 Vũ Văn Liêm 23/04/1995 5 8 5 8 7 5 7 7 7 8 8 6 5 6 6 8 5 6 8 7 7 8 7 7 7.06 0 0 0 0 6.73

16 Nguyễn Văn Long 4/9/1995 5 7 5 6 5 6 7 0 6 5 5 7 6 7 6 7 5 5 9 8 7 8 0 5.22 5 2 5 2 5.68

17 Đặng Văn Luân 8/6/1995 7 6 7 6 8 8 7 6 7 8 5 6 5 7 7 8 7 6 7 8 8 7 6 7 7.00 0 0 0 0 6.82

18 Nguyễn Nam Sơn 28/08/1996 5 6 6 5 7 6 6 6 8 6 4 5 6 7 2 5 5 6 7 4 5 6 6 7 5.72 3 1 9 3 5.54

19 Nguyễn Nho Thạo 20/11/1996 6 8 7 6 8 7 8 7 7 7 5 4 7 7 6 7 5 7 7 7 8 8 6 7 7.11 0 0 2 1 6.71

20 Đào Khánh Toàn 17/08/1996 7 6 7 7 8 7 8 6 7 8 7 7 7 8 7 8 8 6 7 8 9 8 8 8 7.72 0 0 0 0 7.38

21 Bùi Đình Tưởng 18/02/1994 6 6 5 8 9 5 9 5 8 8 6 7 7 8 6 9 6 7 6 7 7 8 8 8 7.28 0 0 0 0 7.13

Tổng số: 21 SV

TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN

Ghi 

chú(*)

Khoá: 41                         Lớp: 41ĐTTT

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP
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